
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 2
Chủ điểm Hành tinh xanh của em · Bài 15–16 (SGK tr. 61–67)

Tuần 26

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Chú ốc sên chậm chạp
Sau cơn mưa, Hải thấy một chú ốc sên bò giữa lối đi. Chú mang chiếc vỏ xoắn trên lưng, bò chậm rì. Hải sợ
mọi người giẫm phải nên nhẹ nhàng nhặt chú lên. Cậu đặt ốc sên vào bụi cỏ ẩm bên hàng rào. Mẹ bảo ốc
sên thích sống ở nơi ẩm ướt, có nhiều lá xanh. Hải ngồi nhìn chú ốc bò lên chiếc lá non. Cậu thấy lòng vui vui.

1. Hải thấy chú ốc sên ở đâu? A Giữa lối đi B Trên cây C Trong ao
2. Vì sao Hải nhặt ốc sên lên?

A Để mang về nhà chơi B Để cho đàn gà ăn C Sợ mọi người giẫm phải
3. Hải đặt ốc sên vào đâu? A Hộp giấy B Bụi cỏ ẩm C Chậu nước
4. Ốc sên thích sống ở đâu?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào từ viết đúng (oanh hay oach?)

1. Bác nông dân thu … lúa. A hoạnh B hoạch
2. Chiếc áo mới … A toanh B toach

3. Chú chó chạy loanh … sân. A quanh B quach

Bài 3: Chính tả: điền s hoặc x

ốc ên ương rồng con âu

ấu hổ hoa úng anh biếc

Bài 4: Luyện từ và câu: nối để tạo câu

1. Ve sầu

2. Chim sâu

3. Ong

4. Đom đóm

a. làm mật.

b. báo mùa hè đến.

c. thắp đèn trong đêm.

d. bắt sâu cho lá.

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi

1. – Dế mèn sống ở đâu  – Dế mèn sống trong hang đất 

Bài 6: Viết: kể việc em làm để bảo vệ môi trường

Viết 2–3 câu kể một việc em đã làm để bảo vệ môi trường.
Em đã làm việc gì? Em làm ở đâu, như thế nào? Em cảm thấy ra sao?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 26

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Giữa lối đi)
2. C (Sợ mọi người giẫm phải)
3. B (Bụi cỏ ẩm)
4. Ốc sên thích sống ở nơi ẩm ướt, có nhiều lá xanh.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào từ viết đúng (oanh hay oach?)

1. B (hoạch) 2. A (toanh) 3. A (quanh)

Bài 3: Chính tả: điền s hoặc x

ốc sên xương rồng con sâu xấu hổ hoa súng xanh biếc

Bài 4: Luyện từ và câu: nối để tạo câu

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi

1. – Dế mèn sống ở đâu ? – Dế mèn sống trong hang đất .

Bài 6: Viết: kể việc em làm để bảo vệ môi trường

Mẫu: Chủ nhật vừa rồi, em cùng các bạn nhặt rác ở sân chơi. Chúng em bỏ rác vào túi rồi mang ra
thùng rác. Sân chơi sạch sẽ, em thấy rất vui.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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